
MẪU NHAN CHAI 1000mI DUNG DICH
SAT KHUAN POVIDONE IODINE

Kích thước thực : 17,0 cm x 10,7 cm

Wwe

Dung dich sat khuan

Povidone Iodine
Povidone iodine 10% - Chai 1000 ml

SDK: Tiêu chuẩn : TCCS

Công thức : Povidone iodine tương ứng với lod

Tá dược vừa đủ 7 Để xa tầm tay của trẻ em.

Công dụng : Sát trùng da, vết thương. Tẩ dụng cụy tế. Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.

Chống chỉ định : Những người tiền căn không dung nạp

iod; Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho con bú; S616 SX:

Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chat

có chứa thủy ngân. Ngày SX : HD:

Cách dùng : Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày . 2 : 5

Bảo quản : Để nơi khô mát. dưới 30°C. tranh anh sang. CONG TY CO PHAN DUQC PHAM 3/2
fe 10 Công Trường Quốc Tế - Q.3
xố. Thành Phố Hồ Chí Minh

San xuat tai Nha may GMP - WHO, s6 930C2, Duong C. KCN Cat Lai. Q.2. TP.H6 Chi Minh 
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TONG GIAM DOC

J

 

https://trungtamthuoc.com



MẪU NHÃN CHAI 500ml CÓ NẮP BẬT

Kích thước thực: 8,8 cm x 9,0 cm

Dung dịch sát khuẩn

Povidone lIodine
Povidone iodine 10% - Chai 500 ml

————ễễẽ=—
SDK: Tiêu chuẩn : TCCS

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
10 Công Trường Quốc Te - Q.3. TP. HCM

Sản xudt tai Nha may GMP-WHO, so 930C2, Duong C, KCN Cat Lai, Q.2. TP.Ho Chi Minh

Công thức : Povidone iodine tương ứng với lod

Tá dược vừa đủ ..................--------:-::---+:

Công dụng :Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụ y tẾ.

Chống chỉ định : Những người tiển căn không dung nap iod;

Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho con bú; Không dùng

chung với các xà bông kiểm và những chất có chứa thủy ngân.

Cách dùng : Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày.

Bảo quản : Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng

Số lô SX : Đểxa tầm tay trẻ em.

Ngày SX: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng

HD : trước khi dùng. 
Ngày 24tháng 12 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC      
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NHÃN CHAI 500 ml CÓ VÒI XỊT

Kích thước thực :8 cm x 11,5 cm

Dung dịch sát khuẩn

Povidone lodine
Povidone iodine 10% - Chai 500 ml

SDK: Tiêu chuẩn: TCCS

 

 

CONG THUC:- Povidone iodine tương ứng với lod

- Tá dược vừa đủ

   

KHÔNGBƯỢc UỐNG
F.T.PHARMA

Povidone Iodine
Povidone lodine 10% - Chai 500 mi
 

 

CONG DUNG:

- Sat trung da, vét thương.
- Tẩy rửa dụng cụy tế.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Những người tiền căn không dung nạp iod.

- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi.

- Phụ nữ có thai và cho con bú.

- Không dùng chung với các xà bông kiểm và
những chất có chứa thủy ngân.

CÁCH DÙNG:
Dùng nguyên chất để bôi trực tiếp hoặc pha
loãng 1/10 với nước hay dung dịch sinh lý

để rửa vết thương hoặc pha loãng 2% với dung
dịch sinh lý để tưới lên vết thương 1 lần/ngày.

Chú ý: Không dùng chung với các xà bông

kiềm và những chất có chứa thủy ngân.

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng

 

Số lô SX:

Ngày' SX: HD:

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.
ĐỌC Kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

fer CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Frpxarma 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP.HCM

Sản xuất tại nhà máy GMP - WHO số 930C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2, TP. HCM

Ngày 24tháng 12 năm 2010
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MẪU NHÃN CHAI 90ml DUNG DỊCH
SAT KHUAN POVIDONE IODINE 10%

Kich thudc thuc: 12,2 cm x 4,8 cm

Dung dich sát kh uẩn Công thức : Povidone iodine tương ứng với lod ......... 0,9g

Tá dược vừa đủ

Công dụng : Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụ y tế.
` ® J 1

° | Chống chỉ định : Những người tiền căn không dung nạp

l O Ỷ | one 0 Ine iod; Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho con bu;
Không dùng chung với các xà bông kiềm và những chất

có chứa thủy ngân.

Povidone iodine 10% - Chai 90 ml Cách dùng : Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày 4
Bao quan: Dé noi khé mat, dudi 30°C, tranh ánh sảng. J

SDK Tiêu chuẩn : TCCS i

 

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG H eng
A AQ R 3-ã Fy Để xa tầm tay của trẻ em. ì

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM 3/2 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.‡ % ie
10 Công Truòng Quôc Tê - Q.3. TP. HCM Sốlô SX : ue v
San xuat tai Nha may GMP - WHO, sô 930C2, Duong €. 4 KCN Cat Lai, Q.2. TP.H6 Chi Minh Ngày SX: : » "a Pty

7
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MẪU NHÃN CHAI 20ml DUNG DỊCH
SAT KHUAN POVIDONE IODINE 10%

Kichthudcthuc: 7,5 cm x 2,3 cm

 

  
  

  

: €ông thức :_ Povidone iodine tương ứng với
Se bale lod 0.29

P Oo | 1 Tá dược vừa đủ 20 mi
d | | Công dụng: Sát trùng da, vết thương.ovidone Lodine TẾ cÌa xà s9

Cách dùng : Bôi lên vết thương † lắn/ ngày.
Bảo quản Để nơi khô mát, dưới 30°C,

tránh ánh sáng

Povidone iodine 10%
bot2]4 mat    

  

TY CỔPL
fe) | S610Sx: HD:

 

Ngày 24tháng _
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| Povidone iodine 10%

 

HOP CHAI 20ml DUNG DỊCH

SÁT KHUẨN POVIDONE IODINE 10%

Kích thước thực: 3,0 cm x 7,5 cm x 3,0 cm

Povidone lodine

CONG THUC :
Povidone iodine tương ứng với

lod................................. ¿2 Q
Tá dược vừa đủ .............20 ml

CÔNG DỤNG :
Sát trùng da, vết thương.
Tẩy rửa dụng cụy tế.

Dung dich sat khuar

Povidone

Iodine
CHONG CHỈ ĐỊNH :
Những người tiền căn không

dung nạp iod; Trẻ nhỏ dưới

2 tuổi; Phụ nữ có thai và cho
con bú; Không dùng chung

với các xà bông kiểm và những

chất có chứa thủy ngân

Chai 20 ml

CÁCH DÙNG :
Bôi lên vết thương 1 lần/ ngày.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh
ánh sáng.

SĐK :

Tiêu chuẩn: TCCS

BE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG

Dung dich sat khuan

Povidone

Iodine
Povidone iodine 10%

Chai 20 ml

BN

  

S
ố
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KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

CÔNG TY CỔ PHẮN DƯỢC PHẨM 3/2 |
10 Công Trường Quốc Tế. Quận 3. TP.HCM —_ |
Sản xuất tại Nha may GMP - WHO, sé 930C2
Đường C, KCN Cát Lái. Ö2, TP.Hê Chí Minh
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MẪU TOA HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DUNG DỊCH SÁT KHUẨN POVIDONE IODINE 10%

Kích thước thực : 9,2 cm x 13,5 cm

 

Povidone lodine
Dung dịch sát khuẩn - Povidone iodine 10%

 

CÔNGTHỨC: Cho1 chai 20 ml
+ Povidone iodine tương ứng với lod

+ Tá dược: Natri phosphat monobasic khan, Natri phosphat dibasic

khan , Hydroxypropyl methylcellulose 615, Nước cất.

TÍNH CHẤT:
« Povidone iodine la mét phức hợp hữu cơ có chứa 10% iod hoạt tính.

lod được phóng thích từ từ. Do đó tính sát trùng và diệt nấm của
POVIDONE IODINE rất tốt và kéo dài.

« POVIDONE IODINE tác dụng trén Staphylococcus, Proteus,

Clostridium, Colibacillus, Trichomonas, Candida albicans.

+ POVIDONE IODINE tac dung tốt trên các vết thương có máu mủ hay

thối rữa.

+ _POVIDONE IODINE không bền ở môi trường kiềm và mất hoạt tính
khi phối hợp với Natri thiosulfat (Na,S,O,).

CHỈ ĐỊNH:
Sát trùng da, vết thương. Tẩy rửa dụng cụy tế.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
+ Những người có tiền căn không dung nhận iod.

+ Trẻ nhỏ dưới2tuổi.
+ Phụ nữ có thai và cho con bú.

« Không dùng chung với các xà bông kiểm và những chất có chứa
thủy ngân.

THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người

bệnh có tiền sử suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

TƯƠNGTÁCTHUỐC:
+. Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein.

+ Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da.

+_ Thuốc bị mất tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ

cao và các thuốc sát khuẩn khác.

Ÿ'

i!!

i!I

 

Povidone lodine
Dung dịch sát khuẩn - Povidone iodine 10%

 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Đôi khi gây kíchứng tại chỗ.

Thông báo cho bác sĩ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc

QUÁLIỀU VÀ CÁCH XỬTRÍ:
Không có thông tin.

CÁCH DÙNG & LIỀU DÙNG :
Dùng nguyên chất để bôi lên da hoặc pha loãng 1/10 với nước hay

dung dịch sinh lý để rửa vết thương (nhất là trong trường hợp vết

thương có mủ hay bị thối rữa), hoặc pha loãng 2% với dung dịch sinh

lý để tưới lên vếtthương 1 lần/ngày.

HAN DUNG:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:

Chai 20 ml, 90 ml, 500ml và 1000 mI.

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
 

~ Dụng dịch sát khuẩn Povidone lodine 10% đạt theo Tiêu Chuẩn Cơ Sở.

~ Đểxa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sứ dụng trước khi dàng. Nếu cần :

thêmthông tin xin hỏiý kiến thầy thuốc. :

~ Sảnxuất tại: Nhà máy GMP - WHO số930C2, đường C, KCN Cát Lái, Q.2,

 

TP. Hồ Chí Minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
ICIB] Số 10 Công Trường Quốc Tế, Q.3, TP. HCM

F.T.PHARMA Điện thoại: 38230512 - 39770965 - 39770966 - 39770967 Fax: 39770968
Email: duocpham32@ ft-pharma.com Website: www.ft-pharma.com

Ngay 06 thang 07 năm 2011
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